
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG THÁP Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:            /QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày        tháng       năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Trợ cấp tiền mai táng phí cho các đối tượng theo Quyết định 

số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của 

Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng tham gia 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn 
Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 
05 tháng 01 năm 2012 của liên Bộ: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 
09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1177/TTr-SNV ngày 
11 tháng 02 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giải quyết chế độ trợ cấp tiền mai táng phí cho 59 đối tượng tham 

gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp 
bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo 
Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng 
Chính phủ (Danh sách kèm theo).

Tổng số tiền thực hiện trợ cấp là: 1.380.600.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ 
ba trăm tám mươi triệu sáu trăm ngàn đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và cá nhân có tên 
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                   
- Như Điều 3;                                                             
- CT, các PCT UBND tỉnh;                                   
- VPUBND: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, KGVX (Như).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Tuấn



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN MAI TÁNG PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /       /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thông tin người có công Thông tin thân nhân người có công (người hưởng trợ cấp)

STT Số hồ sơ

Họ và tên Năm 
sinh Nơi thường trú Ngày từ trần Họ và tên

Ngày, 
tháng,

năm sinh

Mối 
quan 

hệ
Nơi thường trú

 Số tiền trợ 
cấp mai táng 

phí 

Phường Mỹ Tho

1 2825 Nguyễn Văn Thái 1961
Khu phố 23, 

phường Mỹ Tho,
 tỉnh Đồng Tháp

07/11/2025 Nguyễn Kim Anh 13/5/1964 Vợ
Khu phố 22, 

phường Mỹ Tho, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

2 2826 Nguyễn Tấn Hùng 1957
Khu phố 17, 

phường Mỹ Tho,
 tỉnh Đồng Tháp

22/11/2025 Nguyễn Thị Ngọc Lan 15/10/1965 Vợ
Khu phố 17, 

phường Mỹ Tho, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

3 2827 Nguyễn Thanh Sơn 1964
Khu phố 32, 

phường Mỹ Tho,
 tỉnh Đồng Tháp

04/8/2025 Nguyễn Chí Hiếu 19/11/1977 Em
Khu phố 32, 

phường Mỹ Tho, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

4 2828 Nguyễn Văn Sang 1962

52/7 Hùng Vương,
 khu phố 7, 

phường Mỹ Tho,
 tỉnh Đồng Tháp

25/11/2025 Nguyễn Thị Mỹ Kiều 06/02/1963 Vợ

52/7 Hùng Vương,
 khu phố 7, 

phường Mỹ Tho, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000
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Phường Đạo Thạnh

5 2829 Nguyễn Quang Hưng 1966
Khu phố 21, 

phường Đạo Thạnh,
 tỉnh Đồng Tháp

05/12/2025 Nguyễn Thị Bích Thủy 09/02/1964 Chị
Khu phố 21, 

phường Đạo Thạnh,
 tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

6 2830 Huỳnh Văn An 1969
Khu phố 22, 

phường Đạo Thạnh,
 tỉnh Đồng Tháp

24/10/2025 Huỳnh Thị Ngọc 
Hương 1970 Vợ

Khu phố 22, 
phường Đạo Thạnh,

 tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

Phường Mỹ Phong

7 698 Lê Trung Tâm 1956
Khu phố Mỹ An,

 phường Mỹ Phong,
 tỉnh Đồng Tháp

04/01/2026 Trần Ngọc Hòa 01/11/1960 Vợ
Khu phố Mỹ An,

 phường Mỹ Phong,
 tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Phường Thới Sơn

8 2831 Nguyễn Văn Lộc 1966
Khu phố 6, 

phường Thới Sơn,
 tỉnh Đồng Tháp

19/12/2025 Nguyễn Thị Diễm Thúy 01/01/1964 Vợ Phường Thới Sơn,
 tỉnh Đồng Tháp 23.400.000

Xã Chợ Gạo

9 2832 Võ Văn Bé Tư 1966
Ấp Thạnh Lợi, 
xã Chợ Gạo, 

tỉnh Đồng Tháp
18/11/2025 Võ Thị Diểm Trang 21/6/1990 Con

Ấp Thạnh Lợi, 
xã Chợ Gạo, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

Xã Mỹ Tịnh An

10 2833 Trần Văn Lượng 1967
Ấp An Khương, 
xã Mỹ Tịnh An, 
tỉnh Đồng Tháp

02/12/2025 Đỗ Thị Hà 01/01/1969 Vợ
Ấp An Khương, 
xã Mỹ Tịnh An, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000
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Xã An Thạnh Thủy

11 2834 Lê Văn Bồng 1967
Ấp Bình Thọ Thượng, 
xã An Thạnh Thủy,

 tỉnh Đồng Tháp
12/12/2025 Bùi Thị Xuân 01/01/1969 Vợ

Ấp Bình Thọ Thượng, 
xã An Thạnh Thủy,

 tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

Xã Bình Ninh

12 2835 Trần Thị Bảy 1957
Ấp An Lạc Thượng,

 xã Bình Ninh, 
tỉnh Đồng Tháp

12/01/2026 Nguyễn Văn Hà 01/01/1984 Con
Ấp An Lạc Thượng, 

xã Bình Ninh, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Phường Sơn Qui

13 2836 Cao Trọng Thuận 1962
Khu phố Hưng Hòa,
 phường Sơn Qui, 
tỉnh Đồng Tháp

03/12/2025 Lê Thị Mực 20/4/1965 Vợ
Khu phố Hưng Hòa,
 phường Sơn Qui, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Tân Hồng

14 2218 Nguyễn Văn Chiều 1956

Ấp Thành Lập, 

xã Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp

27/11/2025 Nguyễn Thị Ngọc Quyền 25/11/1993 Con

Ấp Thành Lập, 

xã Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Tân Thành

15 2219 Bùi Văn Nải 1957
Ấp Chiến Thắng, 

xã Tân Thành, 
tỉnh Đồng Tháp

14/01/2026 Đặng Thị Vân 01/01/1962 Vợ
Ấp Chiến Thắng, 

xã Tân Thành, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Tân Hộ Cơ

16 2220 Bùi Văn Giàu 1949
Ấp Đuôi Tôm, 
xã Tân Hộ Cơ, 
tỉnh Đồng Tháp

08/01/2026 Bùi Văn Ở 01/01/1983 Con
Ấp Đuôi Tôm, 
xã Tân Hộ Cơ, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000
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Xã Vĩnh Bình

17 2837 Võ Văn Khanh 1959
Ấp 3, 

xã Vĩnh Bình, 
tỉnh Đồng Tháp

11/12/2025 Trần Thị Nhum 20/6/1958 Vợ
Ấp 3, 

xã Vĩnh Bình, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

18 2838 Phạm Văn Bô 1964
Ấp Thạnh Hiệp, 
xã Vĩnh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp
01/12/2025 Lê Thị Kim Chi 01/7/1968 Vợ

Ấp Thạnh Hiệp, 
xã Vĩnh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

Xã Phú Thọ

19 2221 Võ Văn Chanh 1962
Ấp Phú Thọ B, 

xã Phú Thọ, 
tỉnh Đồng Tháp

12/9/2025 Võ Văn Sang 01/01/1997 Con
Ấp Phú Thọ B, 

xã Phú Thọ, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Phú Thành

20 2839 Nguyễn Văn Thạch 1963
Ấp Bình Ninh, 
xã Phú Thành, 

tỉnh Đồng Tháp
08/01/2026 Nguyễn Minh Tâm 01/01/1988 Con

Ấp Bình Ninh, 
xã Phú Thành, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

Xã An Long

21 2222 Đỗ Văn Nhanh 1956
Ấp Ba, 

xã An Long, 
tỉnh Đồng Tháp

31/12/2025 Đỗ Thanh Tâm 03/7/1987 Con
Ấp Ba, 

xã An Long, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Long Bình

22 2223 Lê Văn Triều 1966
Ấp Hòa Phú, 

xã Long Bình, 
tỉnh Đồng Tháp

25/10/2025 Lê Thị Thu Thảo 07/6/2001 Con
Ấp Hòa Phú, 

xã Long Bình, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Thanh Bình
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23 2224 Nguyễn Văn Chiến 1962
Ấp Tân Hòa B, 
xã Thanh Bình, 
tỉnh Đồng Tháp

14/12/2025 Nguyễn Thị Hoa 19/6/1967 Vợ
Ấp Tân Hòa B, 
xã Thanh Bình, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Bình Thành

24 2840 Bùi Minh Trung 1955
Ấp Bình Chánh, 
xã Bình Thành, 
tỉnh Đồng Tháp

25/11/2025 Nguyễn Thị Dẽo 01/01/1959 Vợ
Ấp Bình Chánh, 
xã Bình Thành, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Phường Gò Công

25 2841 Lê Văn Chi 1953
Khu phố 11, 

phường Gò Công, 
tỉnh Đồng Tháp

22/01/2026 Nguyễn Thị Rê 01/01/1955 Vợ
Khu phố 11, 

phường Gò Công, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Châu Thành

26 2842 Nguyễn Hùng Hòa 1960
Ấp Long Thạnh, 
xã Châu Thành, 
tỉnh Đồng Tháp

02/10/2025 Nguyễn Hùng Bình 24/7/1979 Em
Ấp Long Thạnh, 
xã Châu Thành, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Long Định

27 2843 Đỗ Công Danh 1965
Ấp Đông, 

xã Long Định, 
tỉnh Đồng Tháp

17/01/2026 Trần Thị Mỹ Nhiên 03/8/1962 Vợ
Ấp Đông, 

xã Long Định, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

28 2844 Đồng Văn Thấy 1956
Ấp Tây, 

xã Long Định, 
tỉnh Đồng Tháp

22/12/2025 Đồng Thị Phà Ca 03/02/1990 Con
Ấp Tây, 

xã Long Định, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

29 2845 Nguyễn Văn Dùm 1966
Ấp Tây, 

xã Long Định, 
tỉnh Đồng Tháp

26/01/2026 Nguyễn Thị Loan 01/01/1968 Vợ
Ấp Tây, 

xã Long Định, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

 Xã Tân Hương

30 2846 Phạm Văn Tánh 1954
Ấp Khu Phố, 

xã Tân Hương, 
tỉnh Đồng Tháp

13/10/2025 Lê Thị Truyết 10/4/1956 Vợ
Ấp Khu Phố, 

xã Tân Hương, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000
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Xã Bình Trưng

31 2847 Nguyễn Văn Dược 1967
Ấp Thuận, 

xã Bình Trưng, 
tỉnh Đồng Tháp

06/6/2025 Nguyễn Thị Ngọc 
Mai 01/01/1967 Vợ

Ấp Thuận, 
xã Bình Trưng, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Gò Công Đông

32 2848 Hồ Văn Sớm 1963
Ấp Giồng Lãnh 1, 
xã Gò Công Đông,
 tỉnh Đồng Tháp

12/12/2025 Hồ Trung Giang 11/8/1987 Con
Ấp Giồng Lãnh 1, 
xã Gò Công Đông,
 tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Tân Đông

33 2849 Võ Văn Kiêm 
(Võ Văn Kim) 1962

Ấp Tân Phước 8, 
xã Tân Đông, 

tỉnh Đồng Tháp
18/12/2025 Võ Trúc Giang 29/8/1990 Con

Ấp Tân Phước 8, 
xã Tân Đông, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

Xã Tân Phú Đông

34 2850 Nguyễn Văn Trắng 1959
Ấp Bà Tiên 2, 

xã Tân Phú Đông, 
tỉnh Đồng Tháp

19/12/2025 Nguyễn Hồng Việt 28/02/1987 Con
Ấp Bà Tiên 2, 

xã Tân Phú Đông,
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Phường Mỹ Trà  

35 2225 Nguyễn Văn Tùng 1964
Khóm Hòa Dân,
 phường Mỹ Trà, 
tỉnh Đồng Tháp

01/12/2025 Nguyễn Sơn Tiến 10/8/2000 Con
Khóm Hòa Dân,
 phường Mỹ Trà, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Phường Mỹ Ngãi  

36 2226 Nguyễn Văn Dũng 1963
Khóm 13, 

phường Mỹ Ngãi, 
tỉnh Đồng Tháp

21/12/2025 Nguyễn Văn Ngọc Sơn 20/3/1994 Con
Khóm 13, 

phường Mỹ Ngãi, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Mỹ Thọ  
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37 2227 Trần Văn Bé 1958

Ấp Mỹ Thới, 

xã Mỹ Thọ, 

tỉnh Đồng Tháp

17/9/2025 Trần Thị Loan 01/01/1959 Vợ

Ấp Mỹ Thới, 

xã Mỹ Thọ, 

tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

38 2228 Huỳnh Ngọc Thu 1959

Ấp Đông Mỹ, 

xã Mỹ Thọ, 

tỉnh Đồng Tháp

17/12/2025 Đỗ Thị Mặn 01/01/1959 Vợ

Ấp Đông Mỹ, 

xã Mỹ Thọ, 

tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Thanh Mỹ  

39 2229 Nguyễn Thành 
Tâm 1961

Ấp Lợi An, 

xã Thanh Mỹ, 

tỉnh Đồng Tháp

19/8/2025 Nguyễn Kim Phượng 06/6/1969 Em

Ấp Lợi An, 

xã Thanh Mỹ, 

tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Phường Cao Lãnh  

40 2230 Lê Thành Tôn 1962

Khóm Hòa Thuận,

 phường Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

31/12/2025 Nguyễn Thị Huệ 07/11/1960 Vợ

Khóm Hòa Thuận,

 phường Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Tân Phú Trung  

41 2231 Nguyễn Văn Bòn 1964

Ấp Đông, 

xã Tân Phú Trung,

 tỉnh Đồng Tháp

20/01/2026 Nguyễn Minh Thiện 26/4/1995 Con

Ấp Đông, 

xã Tân Phú Trung, 

tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Long Khánh  

42 313/ĐT-1B Huỳnh Thị Nhàn 1957
Ấp Long Thái, 

xã Long Khánh, 
tỉnh Đồng Tháp

27/8/2025 Nguyễn Thị Thùy Trang 19/10/1980 Con
Ấp Long Thái, 

xã Long Khánh, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000
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Xã Tân Khánh Trung  

43 2232 Võ Văn Khương 1960
Ấp Hưng Hòa Đông,
 xã Tân Khánh Trung, 

tỉnh Đồng Tháp
08/12/2025 Võ Mạnh Luôn 14/3/1989 Con

Ấp Hưng Hòa Đông,
 xã Tân Khánh Trung, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

Xã Thường Phước  

44 236/ĐT-1B Hồ Văn Kia 1945

Ấp Phước Tiền, 

xã Thường Phước,

 tỉnh Đồng Tháp

25/11/2025 Hồ Văn Cảnh 01/01/1988 Con

Ấp Phước Tiền, 

xã Thường Phước,

 tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Tân Nhuận Đông  

45 2233 Nguyễn Phi Châu 1960
Ấp Tân An, 

xã Tân Nhuận Đông,
 tỉnh Đồng Tháp

29/11/2025 Nguyễn Thanh Hải 20/11/1986 Con
Ấp Tân An, 

xã Tân Nhuận Đông,
 tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Phường Thường Lạc  

46 187/ĐT-1B Lê Thị Lệ 1951
Khóm Bình Hòa Hạ,
 phường Thường Lạc, 

tỉnh Đồng Tháp
12/11/2025 Trương Trúc Linh 06/8/1978 Con

Khóm Bình Hòa Hạ,
 phường Thường Lạc, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

47 2234 Võ Văn Đang 1967
Khóm An Lạc,

 phường Thường Lạc, 
tỉnh Đồng Tháp

12/01/2026 Trần Ngọc Quyền 01/01/1969 Vợ
Khóm An Lạc,

 phường Thường Lạc, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

48 2235 Đặng Văn Tỏi 1954
Khóm Cây Da,

 phường Thường Lạc, 
tỉnh Đồng Tháp

13/12/2025 Nguyễn Thị Linh 01/01/1958 Vợ
Khóm Cây Da,

 phường Thường Lạc, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000
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49 2236 Lê Minh Trường 1952
Khóm Cầu Muống,
 phường Thường Lạc, 

tỉnh Đồng Tháp
26/10/2025 Lê Thanh Vũ 01/01/1976 Con

Khóm Cầu Muống,
 phường Thường Lạc, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

Phường Sa Đéc  

50 2237 Lương Tấn Tài 1955
Khóm Tân Lợi,
 phường Sa Đéc, 
tỉnh Đồng Tháp

20/12/2025 Lương Viễn Phương 07/02/1980 Con
Khóm Tân Lợi,
 phường Sa Đéc, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Tân Dương  

51 811/ĐT-1B Từ Kim Dũng 1956
Ấp Tân Lộc B, 
xã Tân Dương, 
tỉnh Đồng Tháp

07/12/2025 Nguyễn Thị Út 01/01/1960 Vợ
Ấp Tân Lộc B, 
xã Tân Dương, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

52 2237 Huỳnh Văn Thành 1960
Ấp Phú Long, 
xã Tân Dương, 
tỉnh Đồng Tháp

18/11/2025 Lê Thị Bé Sáu 11/10/1959 Vợ
Ấp Phú Long, 
xã Tân Dương, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

53 2238 Nguyễn Văn Đông 1964
Ấp Phú Long, 
xã Tân Dương, 
tỉnh Đồng Tháp

20/12/2025 Nguyễn Thị Thơ 01/01/1963 Vợ
Ấp Phú Long, 
xã Tân Dương, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Phường Hồng Ngự  

54 2239 Tiêu Văn Đức 1957
Khóm 1, 

phường Hồng Ngự,
 tỉnh Đồng Tháp

12/8/2025 Tiêu Xuân Quý 11/7/1993 Con
Khóm 1, 

phường Hồng Ngự,
 tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

55 58/ĐT-1B Dương Văn Định 1939
Khóm Bình Thành B,
 phường Hồng Ngự,

 tỉnh Đồng Tháp
30/8/2025 Trương Phước Tài 01/01/1980 Con

Khóm Bình Thành B,
 phường Hồng Ngự,

 tỉnh Đồng Tháp
23.400.000
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56 2240 Đỗ Văn Bé 1948
Khóm Bình Hòa Trung, 
phường Hồng Ngự,

 tỉnh Đồng Tháp
22/12/2025 Đỗ Văn Đức 01/01/1985 Con

Khóm Bình Hòa Trung, 
phường Hồng Ngự,

 tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

57 2241 Võ Văn Chính 1946
Khóm Bình Chánh,
 phường Hồng Ngự,

 tỉnh Đồng Tháp
29/12/2025 Võ Thị Mến 19/01/1981 Con

Khóm Bình Chánh,
 phường Hồng Ngự,

 tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

58 2242 Nguyễn Văn Hiền 1960
Khóm Bình Thành A,
 phường Hồng Ngự,

 tỉnh Đồng Tháp
05/12/2025 Nguyễn Thị Ngọc Bích 01/01/1993 Con

Khóm Bình Thành A, 
phường Hồng Ngự,

 tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

59 2243 Nguyễn Văn Bằng 1963
Khóm Cả Gốc,

 phường Hồng Ngự,
 tỉnh Đồng Tháp

11/12/2025 Trần Thị Lang 01/01/1960 Vợ
Khóm Cả Gốc,

 phường Hồng Ngự,
 tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

 
 Tổng cộng:

 
       1.380.600.000
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